
Kill 11 tế
tà Dự báo

Nâng cao hiệu quả
hoạt động xuất khẩu của Việt Nam 
trong bối cảnh mới NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH*

Sau hơn 35 năm đổi mởi và hội nhập (năm 1986), xuất khẩu của Việt Nam 
đã phát triển vượt bậc và trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế. Tuy nhiên, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn còn nhiều 
hạn chế, đòi hỏi cần có những giải pháp đột phá để bảo đảm tăng trưởng bền 
vững trong giai đoạn tơi.

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Thời gian qua, đặc biệt từ năm 2012, 
Việt Nam đã thoát khỏi nhập siêu, đóng 
góp của xuất khẩu có xu hướng tăng 
nhiều hơn, cán cân thương mại hàng hóa 
đã chuyển từ mức thâm hụt cao trong 
giai đoạn 2000-2011 sang mức thặng dư 
cho các giai đoạn tiếp theo. Phân tích 
sâu vào hoạt động xuất khẩu của Việt 
Nam thời gian qua, có thể thấy những 
điểm sau:

Một là, về tốc độ tăng trưởng GDP 
và xuất khẩu của Việt Nam

Trong giai đoạn 2010-2021, kinh tế 
Việt Nam đã đối mặt với 2 cú sốc lớn, 
trong đó cú sốc đại dịch Covid-19 (năm 
2020) có phạm vi rộng lớn trên toàn thế 
giới, còn suy thoái kinh tế châu Âu (năm 
2012) có phạm vi lan tỏa nhỏ hơn chỉ 
trong khu vực châu Âu. Các cú sốc này 
đều có ảnh hưởng đáng kể đến xuất khẩu 
và tăng trưởng kinh tê của Việt Nam đặc 
biệt là các cú sốc có phạm vi toàn cầu. 
Cụ thể, năm 2012, do ảnh hưởng của 
suy thoái kinh tế ở châu Âu, tốc độ tăng 
trưởng xuất khẩu đạt 18,2%, nhưng so 
với tương quan của năm 2010 (26,5%), 
thì tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của 
năm 2012 chưa phải là đóng góp đáng 
kể. Đồng thời, tốc độ tăng trưởng GDP 
của Việt Nam đạt thấp nhất (5,25%) 
trong giai đoạn 2010-2015 (Hình).

Bước sang năm 2020, kinh tế Việt 
Nam đốì mặt với cú sốc được đánh giá 
là lớn nhát từ trước đến nay. Dịch bệnh 
Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến 
toàn cầu, đẩy hầu hết các nền kinh tế

lớn của thế giới lâm vào tình trạng suy thoái. Kinh tế 
Việt Nam cũng chịu tác động rất mạnh do độ mở cao, 
phụ thuộc lớn vào hoạt động xuất khẩu và đầu tư nước 
ngoài. Năm 2020, tăng trưởng GDP đạt 2,91% và đến 
năm 2021 con số này là 2,58%, đây là mức tăng thấp 
nhát trong cả giai đoạn 2010-2021 (Hình), nhưng vẫn 
là một kết quả ấn tượng trong bối cảnh dịch Covid-19 
trên toàn cầu.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (2020-2021), mặc 
dù, các bạn hàng lớn của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, 
Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, ASEAN, Trung 
Đông và châu Phi có sức mua giảm sút; kinh tế thế 
giới có nhiều rủi ro, bất ổn, thương mại toàn cầu giảm 
sút, song Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng 
xuất khẩu khả quan. Tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu 
hàng hóa năm 2020 đạt 545,43 tỷ USD, tăng 5,2% so 
với năm trước; trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng 
hóa năm 2020 đạt 282,63 tỷ USD, tăng 6,5% so với 
năm 2019. Đến năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu
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Cán cân thương mại hàng hóa năm 2020 xuât siêu 19,94 tỷ USD, 
giá trị xuất siêu lớn nhất từ trước đến nay

hàng hóa của cả nước đạt 668,55 tỷ USD, tăng 22,6% 
so với năm trước, tương ứng tăng 123,23 tỷ USD; trong 
đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 336,31 tỷ USD, tăng 
19%, tương ứng tăng 53,68 tỷ USD. Cán cân thương 
mại hàng hóa năm 2020 xuất siêu 19,94 tỷ USD, giá trị 
xuất siêu lớn nhất từ trước đến nay, trong khi đó nàm 
2021, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng 
dư4,08 tỷ USD [5],

Hai là, về sô lượng và chất lượng mặt hàng 
xuât khẩu

Nhìn chung, tất cả các mặt hàng xuất khẩu đều có 
kim ngạch xuất khẩu năm sau tăng hơn năm trước, 
đồng thời xuất hiện một số mặt hàng mới. Trong đó, 
nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực giữ được vị trí khá 
ổn định và có mức tăng cao, như: nông sản, hàng điện 
tử, điện thoại, hàng dệt may, giày dép... Một số mặt 
hàng xuất khẩu chủ lực ngày càng khẳng định được vị 
thế trên thị trường khu vực và thị trường thế giới, như: 
gạo xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới, hạt điều đứng thứ 2 
thế giới, cà phê đứng thứ 4 thế giới [3],

Thống kê cho thấy, nếu như năm 1991, Việt Nam 
mới chỉ có 4 mặt hàng đạt kim ngạch 100 triệu USD 
trở lên, mặt hàng đạt kim ngạch cao nhất là dầu thô 
cũng chỉ đạt 581 triệu USD/năm, thì năm 1997, có 
7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ 500 triệu 
USD trở lên (gồm: gạo, giày dép, dệt may, dầu thô, 
cà phê, hàng điện tử, hàng thủy sản); đến năm 2015, 
Việt Nam đã có 24 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất 
khẩu đạt từ 1 tỷ USD trở lên, trong đó có 12 nhóm 
mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu hơn 2 tỷ USD. Năm 
2021, có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 
1 tỷ USD, chiếm 93,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, 
trong đó có 8 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD, 
chiếm 69,7% [6].

Có được điều này là do các doanh nghiệp (DN) 
sản xuất trong nước đã chú trọng đầu tư đổi mới công 
nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm khá nhanh. 
Nhờ đó, chất lượng hàng xuất khẩu nâng lên đáng 
kể, bước đầu tạo ra sức cạnh tranh của hàng hóa Việt 
Nam trên thị trường thế giới, đồng thời cũng tác động

tích cực tới chất lượng sản phẩm sản 
xuất trong nước.

Ba là, về cơ câu hàng xuất khẩu
Cơ cấu hàng xuất khẩu chuyển dịch 

theo hướng tích cực, cụ thể là tăng nhóm 
hàng công nghiệp chế biến, chế tạo, 
giảm nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản. 
Tỷ trọng giá trị xuất khẩu nhóm hàng 
công nghiệp chế biến, chế tạo tăng từ 
mức 53,6% trong tổng kim ngạch xuất 
khẩu năm 2010 lên mức 85,2% năm 
2020. Trong khi đó, tỷ trọng nhóm hàng 
nhiên liệu khoáng sản xuất khẩu đã giảm 
mạnh, từ 11,2% năm 2010 xuống 1% 
năm 2020 [2]. Tỷ trọng nhóm hàng công 
nghiệp chế biến, chế tạo tăng lên chủ 
yếu do tăng kim ngạch xuất khẩu hàng 
điện thoại các loại và linh kiện, trong khi 
tỷ trọng nhóm hàng công nghiệp nhẹ và 
tiểu thủ công nghiệp giảm. Cơ cấu hàng 
hóa xuất khẩu theo phân loại tiêu chuẩn 
thương mại quốc tế (SITC) liên tục cải 
thiện theo chiều hướng tích cực, giảm 
hàm lượng xuất khẩu thô, tăng xuất khẩu 
sản phẩm chế biến, tinh chế. Điều này 
tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam 
tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và 
cung ứng toàn cầu. Hàng nguyên liệu 
thô năm 1991 chiếm trên 92% tổng kim 
ngạch xuất khẩu, đến năm 2015 giảm 
còn 34,8% và năm 2020 chỉ còn chưa 
đến 15%. Hàng chế biến và chế biến sâu 
(trong đó có hàng chế tạo) năm 1991 chỉ 
chiếm khoảng 8%, năm 2015 là 81,3% 
và năm 2020 lên tới 85,5% trong tổng 
kim ngạch xuất khẩu [6],

NHỮNG HẠN CHÊ

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, 
hoạt động xuất khẩu của Việt Nam còn 
có một số hạn chế chủ yếu sau:

Thứ nhát, quy mô xuất khẩu còn 
nhỏ, chưa bền vững, thiếu tính liên kết 
và dễ bị tác động tiêu cực trước các cú 
sốc bên ngoài, sản xuất hàng hóa quy 
mô lớn dựa trên công nghệ hiện đại còn 
ít. Rất ít DN Việt Nam tham gia được 
vào mạng sản xuất, mạng phân phối 
và chuỗi giá trị toàn cầu. Trong 2 năm 
đại dịch vừa qua (2020-2021), mặc dù 
hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vẫn 
duy trì đà tăng trưởng và trạng thái xuất 
siêu, tuy nhiên mức độ tăng trưởng xuất 
khẩu có dâu hiệu giảm sút, không bền 
vững. Bên cạnh đó, dịch bệnh vẫn chưa 
kết thúc, còn diễn biến khá phức tạp và 
khó lường.
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Thứ hai, mức độ đa dạng hóa thị 
trường của nhiều mặt hàng xuất khẩu 
chủ lực của Việt Nam chưa cao, đặc 
biệt là nhóm hàng nông sản, thủy sản 
xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn 
trong tiếp cận những thị trường, nhất là 
các thị trường có yêu cầu cao về chất 
lượng và an toàn thực phẩm, như: EU, 
Mỹ, Nhật Bản...

Thứ ba, xuất khẩu chủ lực chủ yếu là 
hàng gia công, giá trị gia tăng thấp. Các 
nhóm hàng chế biến, chế tạo xuất khẩu 
vẫn chủ yếu làm gia công, lắp ráp cho 
nước ngoài, sản phẩm xuất khẩu có hàm 
lượng công nghệ, chất xám và giá trị gia 
tăng cao còn hạn chế.

Thứ tư, xuất khẩu vẫn còn phụ thuộc 
nhiều vào khôi DN có vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI). DN FDI tham gia 
tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước 
từ năm 1988. Khu vực này có mức tăng 
trưởng xuất khẩu nhanh trong suốt thời 
kỳ 1988-2021. Nếu như thời kỳ 1988- 
1991 (chưa tính kim ngạch xuất khẩu 
dầu thô), khu vực FDI mới chỉ xuất khẩu 
được 51 triệu USD, năm 1992 tăng lên 
112 triệu USD, chiếm tỷ trọng 4,3% so 
với tổng kim ngạch xuất khẩu chung 
cả nước; năm 1996 đạt 786 triệu USD, 
chiếm tỷ trọng 9,2%, thì năm 2020, khu 
vực FDI đóng góp 202,89 tỷ USD trong 
tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, 
chiếm tỷ trọng 71,7%. Đến năm 2021, 
xuất khẩu của khu vực FDI (kể cả dầu 
thô) đạt 245,22 tỷ USD, tăng 20,9% so 
với năm 2020 và chiếm 72,9% tổng kim 
ngạch xuất khẩu cả nước [6], Do sản xuất 
và xuất khẩu của các DN này phụ thuộc 
rất mạnh vào chuỗi cung ứng khu vực và 
toàn cầu, nên mỗi khi có biến động xảy 
ra đôi vói chuỗi cung ứng. xuẩt khẩu của 
Việt Nam sẽ chịu tác động mạnh.

Thứ năm, việc ứng dụng khoa học, 
công nghệ; quá trình chuyển đổi số, phát 
triển kinh doanh trên nền tảng kinh tế 
số, công nghệ số diễn ra chậm, đặc biệt 
là thương mại điện tử vẫn chưa được tận 
dụng triệt để khiến các mô hình kinh 
doanh xuất khẩu của các DN tiếp cận 
chậm với thị trường tiêu thụ; quá trình 
thông thương hàng hóa chậm, ảnh hưởng 
trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu.

Cùng với những hạn chế mang tính 
cố hữu ở trên, hiện nay, hàng hóa xuất 
khẩu của Việt Nam cũng đang phải đôi 
diện với nhiều khó khăn, do nhiều nước 
chuyển sang áp dụng các hình thức bảo 
hộ mới, thay vì áp dụng các hàng rào kỹ

thuật, như: áp thuê chống bán phá giá, chống trợ cấp 
và phòng vệ thương mại... Mặc dù Việt Nam đã và 
đang rất tích cực, chủ động xử lý có hiệu quả các vấn 
đề trong tranh chấp thương mại, áp dụng các biện pháp 
phòng vệ thương mại, vượt qua các rào cản thương 
mại của các thị trường nhập khẩu, nhưng tình hình thế 
giới đang có những diễn biến hết sức phức tạp, khó 
lường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và chủ nghĩa 
bảo hộ gia tăng, khiến việc xuất khẩu hàng hóa đang 
gặp nhiều khó khăn.

NHỮNG GIẢI PHÁP CẦN THựC HIỆN

Định hướng chiến lược phát triển xuất khẩu giai 
đoạn 2021-2030 theo mục tiêu bền vững trên cơ sở 
nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả xuất khẩu, 
phát huy lợi thế so sánh và nâng cao năng lực cạnh 
tranh, tham gia sâu và hiệu quả vào các khâu có giá 
trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thúc đẩy 
mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu hàng hóa xuất khẩu theo 
chiều sâu, hướng vào lõi công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Đa dạng thị trường xuất khẩu, đồng thời tập trung 
phát triển thị trường cho các sản phẩm xuất khẩu chủ 
lực có sức cạnh tranh lớn, có giá trị gia tăng cao hoặc 
các nhóm sản phẩm có tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu 
lớn. Nâng cao năng lực đáp ứng các quy định, tiêu 
chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn trách 
nhiệm xã hội, môi trường, quy tắc xuất xứ trong các 
hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Để tận dụng được cơ hội, vượt qua thách thức, hoạt 
động xuất khẩu của Việt Nam cần có những giải pháp 
đồng bộ và đột phá, như sau:

về phía Nhà nước
- Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và môi 

trường kinh doanh, tạo điều kiện cho việc thực thi 
các FTA, nhất là các FTA thế hệ mới, như: CPTPP, 
EVFTA, UKVFTA. Mục tiêu là không chỉ hỗ trợ các 
DN nắm được nội dung cam kết của các hiệp định này, 
mà còn vận dụng và phát huy có hiệu quả ưu đãi của 
các hiệp định, từ đó tận dụng tôi đa các cơ hội và hạn 
chế các thách thức đặt ra.

- Tận dụng triệt đe các lợi thế về các hàng rào thuế 
quan và phi thuế quan để hỗ trợ cho hoạt động xuất 
khẩu đến các đối tác thuận lợi và dễ dàng hơn; thực 
hiện các cải cách hành chính để giảm thiểu độ cồng 
kềnh của các thủ tục hải quan; đẩy mạnh xây dựng 
các kế hoạch phát triển và lưu thông thương mại biên 
giới trên cơ sở hoàn thiện các quy định pháp luật và 
nâng cấp các cơ sở hạ tầng ở các cửa khẩu biên giới, 
tạo cơ hội cho các DN tìm hiểu thị trường, tiếp cận các 
đôi tác.

- Chủ động tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất 
khẩu sang các đối tác mới thay cho các đôi tác truyền 
thông trước đây đang bị ảnh hưởng mạnh của đại 
dịch. Theo đó, cần đẩy mạnh các hoạt động đàm phán 
song phương, đa phương với các thị trường, khu vực 
thị trường trọng điểm, nhiều tiềm năng. Tăng cường 
các hoạt động xúc tiến xuất khẩu theo hướng chú 
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trọng mở rộng thị trường ở các nước đang phát triển, 
các thị trường tiềm năng và thị trường mới nổi. Đồng 
thời, phát triển xuất khẩu theo chiều sâu tới những thị 
trường truyền thông, như: Mỹ, EU, Trung Quốc, các 
nước Đông Á, ASEAN... Tiếp tục đổi mới, tổ chức các 
chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cả 
trong và ngoài nước trên môi trường trực tuyến và dựa 
trên những nền tảng mới.

- Thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, giảm các 
chi phí khai thác hạ tầng vận tải, chi phí logistics trong 
các hoạt động xuất - nhập khẩu và lưu thông hàng hóa 
trong nước, chú trọng công tác đảm bảo tiến độ lưu 
thông hàng hóa xuất - nhập khẩu tại các cảng biển, 
cửa khẩu biên giới.

- Xây dựng các chính sách hỗ trợ các DN trong 
nước đầu tư khoa học, công nghệ vào sản xuất, năng 
cao năng suất để tạo ra những sản phẩm có giá cạnh 
tranh, hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào nguồn nguyên 
liệu nhập khẩu.

- Duy trì và tăng cường thu hút FDI thông qua việc 
cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng và minh 
bạch, ổn định chính trị.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị 
và sức khỏe tài chính, cũng như khả năng thích ứng để 
vượt qua các thách thức, rủi ro trong hoạt động giao 
thương quốc tế.

- Cần có những chuyển đổi mạnh về cơ cấu ngành 
hàng thông qua việc nghiên cứu, dự báo các nhu cầu. 
Các cơ quan chức năng liên quan cần tăng cường công 
tác nghiên cứu, dự báo, cảnh báo đối với các biện 
pháp phòng vệ thương mại áp dụng lên hàng hóa xuất 
khẩu của Việt Nam.

- Tiếp tục hoàn thiện và ban hành mới 
các chính sách tài chính, tiền tệ, như: hạ 
lãi suất, giảm thuế, nâng khả năng tiếp 
cận nguồn vốn vay... để hỗ trợ nhanh 
chóng và kịp thời cho DN, đặc biệt là DN 
xuất - nhập khẩu cũng như người dân.

về phía DN
- Cần nhận thức rõ về những hàng 

rào kỹ thuật các nước nhập khẩu có thể 
áp dụng, như: thuế chống phá giá, chống 
trợ cấp...

- Chủ động ứng dụng công nghệ cao 
và công nghệ chuyển đổi sô' từ các khâu 
sản xuất, trao đổi và tiêu thụ để khai 
thác triệt để tiềm năng thương mại trực 
tuyến, phục vụ cho xuất khẩu.

- Duy trì sự kết nốì, truyền thông tin 
đến các đối tác dưới nhiều hình thức trực 
tuyến để nắm bắt kịp thời các thay đổi, 
hạn chế tối đa những rủi ro xảy ra với 
các hợp đồng thương mại.

- Trong bối cảnh chi phí logistics đang 
tăng cao hiện nay, các DN xuất khẩu cần 
ưu tiên lựa chọn các DN logistics Việt 
Nam, nhất là DN đầu ngành, để giúp 
DN logistics từng bước nâng cao năng 
lực cung ứng.

- Từng bước nâng cao năng lực cạnh 
tranh của DN, từ đó nâng cao năng lực 
cạnh tranh của sản phẩm, năng lực 
cạnh tranh của quốc gia trên thị trường 
xuất khẩu.Q
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